
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Thượng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

26/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIỆN ĐỨC

2301291645

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng các điều kiện của 
pháp luật)

2100

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

4772

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm 

2023

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649(Chính)

5. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa 

8620

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng (Doanh nghiệp chỉ 
hoạt động khi đáp ứng các điều kiện của pháp luật)

1079

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
THIỆN ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: THIEN DUC TRADING PRODUCTION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947894293
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Xây dựng công trình đường sắt 4211

14. Xây dựng công trình đường bộ 4212

15. Xây dựng công trình điện 4221

16. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

17. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

19. Đại lý du lịch 7911

20. Điều hành tua du lịch 7912

21. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, 
quán bar)

5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(Không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, 
quán bar)

5621

24. Dịch vụ ăn uống khác
(Không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, 
quán bar)

5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, 
quán bar)

5630

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

27. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

30. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4799

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ Dịch vụ báo cáo tòa án; Hoạt động đấu giá độc lập và dịch 
vụ lấy lại tài sản)

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027069003122

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Từ, Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Từ, Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

NGUYỄN VĂN LAM Nam
13/01/1969 Kinh Việt Nam

27/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027069003122
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Từ, Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Từ, Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN LAM Nam

13/01/1969 Kinh Việt Nam

27/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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